
Phụ lục 01. Mẫu báo giá 

 

Tên đơn vị chào giá 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày       tháng      năm 2022 

BÁO GIÁ 

“Tên đơn vị chào giá”, có địa chỉ tại………., số đăng ký kinh doanh………, được cấp bởi ……….. 

 Căn cứ thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và khả năng cung cấp của …….., chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá 

các hàng hóa như sau: 

 

STT Tên hàng hóa 
Tên thương mại/ Ký mã 

hiệu /Hãng/ Nước SX 

Phân nhóm 

theo TT 14 

(chỉ áp dụng 

với TTBYT) 

 

Đơn vị tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền 

1 
Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (Không bao gồm 

các linh phụ kiện dưới đây) 
  

 
   

2 Hệ thống làm lạnh khối từ (chiller)       

3 Hệ thống đàm thoại với bệnh nhân       

4 Hệ thống âm nhạc và tai nghe trợ giúp bệnh nhân       

5 
Bộ theo dõi áp suất, tỉ lệ Helium khối từ phòng điều 

khiển 
  

 
   

6 Bộ theo dõi nồng độ oxy       

7 Máy tiêm thuốc cản quang tương thích từ trường       

8 Phantom chuẩn máy       

9 Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân       

10  ộ phát hiện kim loại: 0  bộ       

11 Các phụ kiện không nhi m từ: xe cáng bệnh nhân (        



STT Tên hàng hóa 
Tên thương mại/ Ký mã 

hiệu /Hãng/ Nước SX 

Phân nhóm 

theo TT 14 

(chỉ áp dụng 

với TTBYT) 

 

Đơn vị tính 
Số lượng 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền 

cái), bình cứu hỏa (  cái), nhiệt ẩm k  (  cái), tủ để 

cuộn thu và phụ kiện có nhiều tầng (  cái).  

12 Bộ bàn để máy tính điều khiển và gh  ngồi phù hợp       

13 Tủ đựng cuộn chụp        

14 
Camera + màn hình quan sát bệnh nhân từ phòng điều 

khiển   
 

   

15 UPS online cho hệ thống máy chính ≥ 80KVA       

16 
Lồng chắn sóng RF (bao gồm cửa sổ quan sát và cửa 

ra vào)   
 

   

17 

Hệ thống điều hòa không khí  

-  Điều hòa phòng đặt khối từ và phòng thi t bị: 01 bộ 

-  Điều hòa cho phòng điều khiển: 01 bộ 
  

 

   

 Tổng cộng:  

(Lưu ý: Yêu cầu kỹ thuật để chào giá như Phụ lục 2 kèm theo Thông báo) 

- Giá chào hàng là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt, k t nối vào hệ thống hạ tầng (mạng, phần mềm, điện – tại tủ trong phòng, sau 

attomat tổng) của Bệnh viện, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bàn giao, các loại thu , phí, lệ phí (n u có). 

-  áo giá có hiệu lực:……………….. kể từ ngày báo giá. 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 

 

 



BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG, LINH PHỤ KIỆN THAY THẾ 

STT Tên dịch vụ, linh phụ kiện thay thế Hãng sản xuất/ Hãng 

phân phối/ Xuất xứ 

Số lượng Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

1 Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng full service  

(bao gồm tất cả các linh kiện, phụ kiện thuộc hệ thống 

máy chính, không bao gồm các thi t bị như UPS, điều 

hòa, bơm tiêm thuốc cản quang…..) 

 0  gói  

(36 tháng) 

  

2 Nạp helium lỏng  500 lít   

3 Cold head  01 bộ   

4 Cuộn thu thân trước cho ổ bụng, khung chậu  01 chi c   

5 Cuộn thu đầu cổ  01 chi c   

6 Cuộn thu khớp gối  01 chi c   

7 Cuộn thu đa năng mềm, cỡ to  01 chi c   

8 Cuộn thu đa năng mềm, cỡ nhỏ  01 chi c   

9 Trạm làm việc chuyên dụng không bao gồm màn hình  01 chi c   

10 Máy tính điều khiển và xử lý hình ảnh  01 chi c   

Các yêu cầu khác: 

- Cam k t cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, linh kiện thay th  trong thời gian ≥  0 năm; 

- Dịch vụ được thực hiện bởi kỹ sư của đại diện hãng sản xuất hoặc có chứng chỉ đào tạo của hãng sản xuất; 

- Không ràng buộc điều kiện phải ký k t hợp đồng ngay sau khi Hệ thống h t thời hạn bảo trì, bảo dưỡng tiêu chuẩn  2 tháng; 

- Linh kiện thay th  tương thích hoàn toàn với hệ thống MRI chào giá. 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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